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PHẦN I- TRẮC NGHIỆM (5Đ)

Câu 1. Chọn những thiết bị áp dụng sự phóng điện trong không khí


A. Đèn sợi đốt
B. Đèn hình tivi

C. Đèn cao áp
D. Bugi trong động cơ nổ
Câu 2. Trong những chất sau, chất nào không phải là chất bán dẫn?

A. Gecmani (Ge)
B. Kẽm Sunfua (ZnS)
C. Bo (B)
D. Silic (Si)
Câu 3. Công của lực điện trong sự di chuyển của điện tích q trong điện trường từ điểm M đến điểm N không phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?

A. Hình dạng đường đi từ điểm M đến điểm N

B. Độ lớn của cường độ điện trường


C. Điện tích q





D. Vị trí của điểm M và điểm N.

Câu 4. Cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn phụ thuộc như thế nào vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn đó?

A. Tỉ lệ thuận với hiệu điện thế.


B. Không thay đổi khi thay đổi hiệu điện thế.

C. Giảm khi hiệu điện thế tăng.


D. Tỉ lệ nghịch với hiệu điện thế.
Câu 5. Ampe kế có công dụng

A. Đo cường độ dòng điện



B. Đo hiệu điện thế

C. Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế

D. Đo công suất của dòng điện
Câu 6. Chọn  câu không đúng.

A. Khi pha tạp Bo (B) vào bán dẫn Silic (Si)  thì khối bán dẫn có mật độ lỗ trống rất lớn so với mật độ electron dẫn.

B. Khi giảm nhiệt độ khối bán dẫn sẽ làm giảm điện trở suất của chất bán dẫn

C. Khi chiếu ánh sáng thích hợp vào khối bán dẫn sẽ làm giảm điện trở suất của chất bán dẫn

D. Khi pha ít tạp chất vào khối bán dẫn tinh khiết sẽ làm tăng tính dẫn điện của chất bán dẫn lên rất nhiều.
Câu 7. Fara là đơn vị của

A. Điện dung
B. Công của lực điện 
C. Cường độ điện trường
D. Điện tích
Câu 8. Chọn câu sai. Các loại mất trật tự của mạng tinh thể làm cản trở chuyển động của các electron tự do thường gặp là


A. do các ion dương chuyển động tự do trong mạng tinh thể.

B. do chuyển động nhiệt của các ion dương trong mạng tinh thể.

C. khi trong kim loại có lẫn nguyên tử lạ.

D. do sự méo mạng tinh thể do biến dạng cơ.
Câu 9. Tìm phát biểu sai

A. Thế năng của điện tích q đặt tại điểm M trong điện trường đặc trưng cho khả năng sinh công của điện trường tại điểm đó


B. Công của lực điện bằng độ giảm thế năng của điện tích trong điện trường


C. Thế năng của điện tích q đặt tại điểm M trong điện trường không phụ thuộc điện tích q


D. Thế năng của điện tích q đặt tại điểm M trong điện trường WM = q.VM
Câu 10. Những chất nào sau đây là không phải là chất điện phân?


A. Dung dịch HCl
B. NaCl nóng chảy
C. Nhôm nóng chảy
D. Dung dịch CuSO4
Câu 11. Khi khởi động xe máy, không nên nhấn nút khởi động quá lâu và nhiều lần liên tục vì

A. động cơ đề sẽ rất nhanh hỏng.

B. hỏng nút khởi động

C. tiêu hao quá nhiều năng lượng

D. dòng đoản mạch kéo dài tỏa nhiệt mạnh sẽ làm hỏng acquy
Câu 12. Cầu chì hoạt động dựa trên tác dụng nào của dòng điện?

A. Từ
B. Nhiệt
C. Hóa học
D. Sinh lý
Câu 13. Em hãy cho biết nguyên nhân vì sao chất khí không dẫn điện?

A. Do chất khí có hạt tải điện.

B. Do chất khí  có nhiều hạt tải điện nhưng chúng không chuyển động tự do.

C. Do chất khí không có hạt tải điện.

D. Do chất khí không có ít hạt tải điện.
Câu 14. Điện tích q chuyển động từ M đến N trong một điện trường đều, công của lực điện càng nhỏ nếu

A. Hiệu điện thế UMN càng lớn
B. Đường đi từ M đến N càng dài

C. Đường đi từ M đến N càng ngắn
D. Hiệu điện thế UMN càng nhỏ
Câu 15. Khi nói về nguồn điện, phát biểu nào dưới đây là sai?

A. Mỗi nguồn có hai cực luôn ở trạng thái nhiễm điện khác nhau.

B. Nguồn điện là cơ cấu để tạo ra và duy trì hiệu điện thế nhằm duy trì dòng điện trong đoạn mạch.

C. Nguồn là pin có lực lạ là lực tĩnh điện.

D. Để tạo ra các cực nhiễm điện, cần phải có lực thực hiện công tách và chuyển các electron hoặc ion dương ra khỏi điện cực, lực này gọi là lực lạ.
Câu 16. Việc ghép nối tiếp các nguồn điện để được bộ nguồn có

A. điện trở trong nhỏ hơn mỗi nguồn.

B. suất điện động nhỏ hơn mỗi nguồn

C. điện trở trong bằng điện trở mạch ngoài
D. suất điện động lớn hơn mỗi nguồn
Câu 17. Công của lực điện trường dịch chuyển một điện tích 4μC dọc theo chiều một đường sức trong một điện trường đều 1000 V/m trên quãng đường dài  1 cm là

A. 4000J 


B. 4J



C. 0,4mJ 

D. 40μJ.

Câu 18. Một pin Vônta có suất điện động 1,1V. Khi có một lượng điện tích 27C dịch chuyển bên trong giữa hai cực của pin thì công của pin này sản ra là

A. 2,97J.

B. 29,7J .
  C. 0,04J .

D. 24,54J.

Câu 19. Bóng đèn huỳnh quang công suất 40W chiếu sáng tương đương một bóng đèn dây tóc công suất 100W. Nếu trung bình mỗi ngày thắp sáng 14 tiếng thì mỗi tháng (30 ngày ) sẽ tiết  kiệm được bao nhiêu số điện?

A. 0,84 kWh.

B. 25,2 kWh.


C. 16,8 kWh.
   
 D. 42 kWh.

Câu 20. Bình điện phân có anốt làm bằng kim loại của chất điện phân có hóa trị 2. Cho dòng điện 0,2A chạy qua bình trong 16 phút 5 giây thì có 0,064g chất thoát ra ở điện cực. Kim loại dùng làm anot của bình điện phân là gì?
A. Đồng (Cu; A=64)

B. Bạc(Ag; A=108)
C. Kẽm (Zn; A=65)
 D. Nhôm (Al; A=27)
PHẦN II- TỰ LUẬN (5Đ)

Bài 1 (1đ): Trên vỏ một tụ điện có ghi 100µF – 63V. 

a/ Cho biết ý nghĩa của các số ghi trên.
b/ Khi nối 2 bản tụ điện trên với một hiệu điện thế 60V, tính điện tích của tụ điện.
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Bài 2 (1đ): Một phòng học tại trường THPT  có 10 bóng đèn loại (220V – 40W) và 2 quạt trần loại (220V – 75W). Biết 1 ngày các lớp sử dụng các thiết bị điện trên 8h. Và 1 tháng các lớp đi học 22 ngày. Tính số tiền nhà trường phải trả cho mỗi lớp trong 1 tháng. Cho biết giá tiền điện là 2000 đ/ 1 KWh. 
Bài 3 (2đ): Một mạch điện như hình vẽ.

Trong đó bộ nguồn gồm 2 nguồn giống nhau có suất điện động là ℰ = 6 V và có điện trở trong r = 0,2(
R1= 24( , R2 = 8( và Đ(6V – 4,5W). 

Ampe kế có điện trở nhỏ không đáng kể.

a. Xác định số chỉ của ampe kế

b. Nhận xét độ sáng của đèn.
Bài 4 (1đ): Một nguồn điện có điện trở trong r = 2(Ω) nối với mạch ngoài gồm hai điện trở có cùng giá trị R. Khi  hai điện trở mạch ngoài ghép nối tiếp thì hiệu suất nguồn gấp 2 lần khi hai điện trở mạch ngoài ghép song song.  Tính giá trị mỗi diện trở R? 

------ HẾT ------
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	Đề/câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	101
	D
	C
	A
	A
	A
	B
	A
	A
	C
	C
	D
	B
	C
	D
	C
	D
	D
	B
	B
	A

	201
	C
	A
	C
	D
	A
	D
	A
	A
	C
	B
	D
	D
	C
	A
	C
	A
	A
	D
	A
	D

	301
	A
	C
	B
	C
	D
	D
	B
	A
	B
	C
	D
	C
	B
	D
	A
	A
	A
	D
	B
	B

	401
	C
	B
	B
	A
	A
	C
	C
	D
	D
	C
	B
	A
	B
	D
	B
	C
	D
	B
	A
	D


PHẦN II- TỰ LUẬN (5Đ)

	Bài
	Nội dung
	Điểm

	Bài 1

1đ
	a/ HS nêu được 0,5đ

100μF : Là giá trị điện dung của tụ điện.

63 V : điện áp giới hạn (tối đa) đặt vào 2 bản của tụ điện.

b/ Công thức C=Q/U

Tính đúng Q=6.10-3C
	0,25đ/ý

	Bài 2

1đ
	HS có thể giải bằng nhiều cách.

Số tiền điện phải trả là: 8x22x2000x(10x40/1000+2x75/1000)=193 600đ
	0,25đ/ý

	Bài 3 

2đ
	Câu a : 1 d ; Câu b: 1đ

a/Tính được 

Ebộ = 12V và rbộ = 0,4Ω

RĐ=8Ω

R2Đ=16Ω

Tính được Rtđ=9,6Ω

Tính I =1,2A

Trả lời Ampe kế chỉ 1,2A

b/Tính được Uđ =5,76V hoặc Iđ=0,72A

   So sánh Uđ với U đm hay Iđ với I đm
    Nhận xét : đèn sáng yếu 
	0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

	Bài 4

1đ
	Tính Rnt=2R; Rss=R/2

Lập được biểu thức Hnt=2Hss

Tính được R=2Ω
	0,25đ

0,25đ

0,5đ


Mã đề 101
Trang 1/1

